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BÁO CÁO

 Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra ATVSTP 6 tháng đầu năm 2013
Kính gửi:
Cục An toàn vệ sinh thực Phẩm - Bộ Y tế
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

Thực hiện Chỉ thị số 08/1999/CT-TTg ngày 15/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 06/2007/CT-TTg ngày 28/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; 

Thực hiện Kế hoạch 06/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 19/03/2013 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về Vệ sinh an toàn thực phẩm về việc triển khai: Tháng hành động vì chất lượng VSATTP” năm 2013 và Kế hoạch số 1331/BYT-ATTP ngày 13/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Triển khai Kế hoạch Chương trình mục tiêu Quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2013; 

1. Tuyến tỉnh: 

Sở Y tế - Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP đã phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân (UBND) xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động năm 2013 và gửi Chủ tịch UBND 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh; các Sở, ban, ngành liên quan; thành viên Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP; Phòng Y tế, Trung tâm Y tế tuyến huyện; các tổ chức chính trị xã hội để phổ biến và trển khai thực hiện với chủ đề “An toàn thực phẩm bếp ăn tập thể” trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 12/04/2013 đến 15/05/2013.

Ban hành Quyết định 238/QĐ-SYT ngày 26/4/2013 của Giám đốc Sở Y tế  về việc thành lập Đoàn thanh tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm trong Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2013.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tham mưu cho Sở Y tế - Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP về việc phê duyệt kế hoạch và triển khai các đợt giám sát, kiểm tra định kỳ chuyên ngành về an toàn thực phẩm cho các tuyến trong năm 2013.
2. Tuyến huyện: 

Ủy ban nhân nhân và Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP của các huyện, thị xã và thành phố đã tổ chức họp, xây dựng kế hoạch, ban hành công văn, Quyết định để chỉ đạo triển khai công tác quản lý Nhà nuớc về An toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn quản lý.

3. Tuyến xã: 

Căn cứ kế hoạch của tuyến trên, tuyến xã phường, thị trấn lập kế hoạch triển khai các hoạt động ATVSTP, phối hợp khi được yêu cầu.

II. KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA TẠI CƠ SỞ THỰC PHẨM
1. Việc tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra: 
Bảng 1: Tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra:

	TT
	Tuyến
	Tổng số đoàn
	Đoàn liên ngành
	Đoàn chuyên ngành

	1
	Xã
	173
	149
	24

	2
	Huyện
	44
	32
	12

	3
	Tỉnh
	8
	2
	6

	Cộng
	225
	183
	42


2/ Kết quả thanh tra, kiểm tra :

Bảng 2: Kết quả thanh tra, kiểm tra:
	TT
	Cơ sở thực phẩm
	TSCS

hiện có
	Số cơ sở được kiểm tra, Th.tra
	Số cơ sở đạt
	Tỷ lệ đạt (%)

	1
	CS sản xuất chế biến TP
	471
	338
	259
	76.63

	2
	CS Kinh doanh tiêu dùng
	1625
	1494
	1213
	81.19

	3
	CS Dịch vụ ăn uống
	3162
	2122
	1494
	70.41

	Cộng (1+2+3)
	5258
	3954
	2966
	75.01


Bảng 3: Tình  hình vi phạm và xử lý phạm:

	TT
	Tổng hợp tình hình vi phạm
	Số lượng
	Tỷ lệ % 

	1
	Tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra
	3954
	25.22

	2
	Số cơ sở có vi phạm
	1028
	

	3
	Số cơ sở vi phạm bị xử lý
	124
	

	
	Trong đó:
	
	

	3.1
	Hình thức phạt chính:

	
	Số cơ sở bị cảnh cáo
	104
	

	
	Số cơ sở bị phạt tiền
	20
	

	
	Tổng số tiền phạt
	35.000.000đ


	3.2
	Hình thức phạt bổ sung

	*
	Số cơ sở bị đóng cửa 
	0
	

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành sản phẩm
	0
	

	
	Số sản phẩm bị đình chỉ lưu hành
	0
	

	
	Số cơ sở bị tiêu huỷ sản phẩm
	192
	

	
	Tổng số loại sản phẩm bị tiêu hủy
	105
	

	*
	Số cơ sở phải khắc phục về nhãn
	0
	

	*
	Các xử lý khác
	0
	

	3.3
	Chuyển hồ sơ cơ quan khác xử lý
	0
	

	3.4
	Số cơ sở VP nhưng không xử lý (chỉ nhắc nhở)
	669
	Tuyến xã


Qua kiểm tra 3.954 cơ sở đã phát hiện 1.028 cơ sở vi phạm quy định về đảm bảo VSATTP (chiếm tỷ lệ 29.99%), tiến hành xử lý vi phạm hành chính là 122 cơ sở (11,87%), trong đó cảnh cáo 104 cơ sở (10,11%), phạt tiền 20 cơ sở với tổng số tiền phạt là 33.000.000 đồng (tuyến tỉnh xử phạt 24.250.000 đồng, tuyến huyện 8.650.000 đồng, tuyến xã 2.100.000 đồng). Ngoài việc xử phạt, các đoàn thanh tra, kiểm tra đã tiêu hủy các sản phẩm không đảm bảo chất lượng VSATTP của 192 cơ sở với 105 loại sản phẩm bị hủy; buộc các cơ sở phải khắc phục các tồn tại nhằm đảm bảo đầy đủ các điều kiện trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Bảng 4: Kết quả kiểm nghiệm mẫu
	TT
	Loại xét nghiệm
	Kết quả xét nghiệm mẫu

	
	
	Tổng số mẫu 

xét nghiệm
	Số mẫu

không đạt
	Tỷ lệ % 

không đạt

	

	1
	Hoá lý (Test nhanh)
	126
	30
	23.80

	2
	Vi sinh
	1
	1
	100

	CỘNG
	127
	31
	24.40


Các sản phẩm được kiểm tra chủ yếu là hạt dưa, chả quết, chả lụa, bún, bánh phở ....
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm:

Công tác VSATTP được Đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo.

Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP các cấp đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Kế hoạch của Trung uơng về việc triển khai “Tháng cao điểm về an toàn thực phẩm Tết” và “Tháng hành động vì chất lượng VSATTP” năm 2013.
Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về VSATTP đã được triển khai đồng bộ trên các huyện thị, thành phố bằng nhiều hình thức, phương tiện, đã chú trọng đến đối tượng, nội dung và phạm vi ảnh hưởng


Đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện hầu hết các loại hình cơ sở thực phẩm đồng thời làm tốt hơn công tác xử lý và kiến nghị xử lý các cơ sở vi phạm, có sự giám sát sau sử lý.

2. Hạn chế, tồn tại:

2.1.  Đối với công tác xử lý vi phạm:

Các vi phạm phát hiện được trong quá trình kiểm tra chủ yếu được xử lý bằng hình thức cảnh cáo, nhắc nhở, tiêu huỷ tại chỗ các mặt hàng vi phạm các quy định ATVSTP như: Hàng không nhãn mác; hàng hết hạn sử dụng; chả có chứa hàn the... 

2.2.  Đối với các Cơ sở sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm.

Vi phạm điều kiện vệ sinh cơ sở, về thiết bị, dụng cụ, điều kiện con người và thực hiện đúng các quy định về thực hành VSATTP trong sản xuất.

Vi phạm quy định về chất lượng, ghi nhãn sản phẩm.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

1. Phòng Y tế Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố:

Tham mưu cho UBND cùng cấp xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan ban ngành cần phân rõ trách nhiễm trong công tác quản lý và phối hợp quản lý CLVSATTP.

2. UBND huyện, thị xã và thành phố:

Xem xét xử lý nghiêm và kịp thời các cơ sở vi phạm khi được phát hiện.
Duy trì và nâng cao hiệu quả tuyên truyền và giáo dục các hành vi để đảm bảo ATVSTP.

3. Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế):

Hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ cho công tác Thanh kiểm tra.

Trên đây là Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm 6 tháng đầu năm 2013, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm báo cáo để Cục ATVSTP tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế./.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế (B/cáo);

- UBND huyện, TX, TP(để biết);

- TTYT, Phòng Y tế huyện, TX, TP;

- Lưu VT, Phòng TTra.
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